
  
 

BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 6A 

 
(Tuần/week: 2 Từ ngày/From 24/08/2026 đến ngày/To 28/08/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Thị Huyền Châu 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

24/08/2026 

1 Math Writing Natural Numbers 

Mang theo thiết bị điện tử 
đã đăng nhập vào Khan 
Academy và Google Sites 
bằng tài khoảng Google 
trường cấp 

2 English 

English (Expat):​
A2 - Review Unit 4 vocabulary and 
listening​
B1 - Review Unit 4 reading and 
grammar​
 

Ôn lại từ vựng và ngữ pháp 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

3 English 

English (Expat):​
A2 - Review Units 3-4 speaking 
workshop​
B1 - Review Units 3-4 writing transfer​
 

Ôn lại từ vựng và ngữ pháp 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

4 AI & Digital 
Innovation Khám phá Scratch  

5 AI & Digital 
Innovation Khám phá Scratch  

6 Math Writing Natural Numbers 

Mang theo thiết bị điện tử 
đã đăng nhập vào Khan 
Academy và Google Sites 
bằng tài khoảng Google 
trường cấp 

7 Nghệ thuật sáng tạo 
ÂM NHẠC​
Các thuộc tính của âm nhạc​
 

 

8 Nghệ thuật sáng tạo ÂM NHẠC​
Các thuộc tính của âm nhạc  
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Thứ Ba 
Tuesday 

25/08/2026 

1 Ngữ văn Ôn tập Lý thuyết của chương trình 
Tiếng Việt 5 

- Học sinh đem đầy đủ 
Sách Tiếng Việt 5, vở ghi 
chép. ​
- Xem lại các dặn dò trên 
Classroom (nếu có). 

2 English 

English (Expat):​
A2 - Review Unit 5 vocabulary and 
communication​
B1 - Review Unit 5 reading and 

Ôn lại từ vựng và ngữ 
pháp đã học. Chuẩn bị bài 
mới và hoàn thành các bài 
tập được giao (nếu có) 



  
 

 

grammar​
 

3 English 

English (Expat):​
A2 - Review Units 1-5 cumulative 
performance​
B1 - Review Units 1-5 cumulative 
Language Checkpoint​
 

Ôn lại từ vựng và ngữ 
pháp đã học. Chuẩn bị bài 
mới và hoàn thành các bài 
tập được giao (nếu có) 

4 Toán Bài 1. Tập hợp​
  

5 Toán Bài 2. Cách ghi số tự nhiên​
  

6 Lịch sử & Địa lý Bài 1. Lịch sử và cuộc sống 
SGK Lịch sử địa lí 6 ( bộ 
sách mới), bút ghi chép, 
vở)   

7 Ngữ văn Ôn tập Lý thuyết của chương trình 
Tiếng Việt 5 (tiếp theo) 

- Học sinh đem đầy đủ 
Sách Tiếng Việt 5, vở ghi 
chép. ​
- Xem lại các dặn dò trên 
Classroom (nếu có). 

8 Toán 
Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số tự 
nhiên​
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Thứ Tư 
Wednesday 
26/08/2026 

1 Khoa học tự nhiên Giới thiệu về khoa học tự nhiên  

2 Khoa học tự nhiên Các lĩnh vực chính của KHTN  

3 Science Temperature 
HS nhớ đem theo thiết bị 
điện tử/laptop để thuận 
tiện tham gia học tập. 

4 Global Perspectives Starting with analysis skills: Starter 
activity (p. 51-52) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành bài tập được 
giao (nếu có) 

5 Global Perspectives Starting with analysis skills: Starter 
activity (p. 51-52) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành bài tập được 
giao (nếu có) 

6 Ngữ văn Luyện tập Đọc hiểu Thể loại của 
chương trình Tiếng Việt 5 

- Học sinh đọc kĩ lại kiến 
thức đã học ở Tiết 1,2​
- Kiểm tra nội dung ghi 
chép đầy đủ​
- Thực hiện đúng hạn các 
dặn dò trên Classroom (nếu 
có) 

7 Ngữ văn Luyện tập Thực hành Tiếng Việt của 
chương trình Tiếng Việt 5 

- Học sinh đọc kĩ lại kiến 
thức đã học ở Tiết 1,2​
- Kiểm tra nội dung ghi 
chép đầy đủ.​



  
 

 

- Thực hiện đúng hạn các 
dặn dò trên Classroom (nếu 
có)​
- Phản hồi những điểm chưa 
hiểu, vướng mắc của bài 
Luyện tập ở Tiết 3. 

8 Công nghệ Bài 2: Xây dựng nhà ở  
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Thứ Năm 
Thursday 

27/08/2026 

1 Toán Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. 
Hình lục giác đều (t1)  

2 English 

English:​
A2 - Review Unit 4 reading and 
grammar​
Gateway B1 - Review Unit 4 reading 
and grammar​
 

Ôn lại từ vựng và ngữ pháp 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

3 English 

English:​
A2 - Review Units 3-4 writing transfer​
B1 - Review Units 3-4 writing transfer​
 

Ôn lại từ vựng và ngữ pháp 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

4 Lịch sử & Địa lý Bài 2. Dựa vào đâu để biết và dựng lại 
lịch sử? 

SGK Lịch sử địa lí 6 ( bộ 
sách mới), bút ghi chép, vở)   

5 Lịch sử & Địa lý Bài 3. Thời gian trong lịch sử  SGK Lịch sử địa lí 6 ( bộ 
sách mới), bút ghi chép, vở)   

6 Giáo dục thể chất 

Tiết 1: Tâng cầu cơ bản I. Khởi động 
chuyên môn, hướng dẫn và luyện tập 
có kiểm soát.​
Tiết 2: Củng cố tâng cầu cơ bản i; bài 
tập phối hợp/ứng dụng và trò chơi 
hoặc đánh giá ngắn. 

-Đồng phục thể dục​
-Giầy thể thao, nón ​
-Bình nước cá nhân​
 

7 Giáo dục thể chất 

Tiết 1: Tâng cầu cơ bản I. Khởi động 
chuyên môn, hướng dẫn và luyện tập 
có kiểm soát.​
Tiết 2: Củng cố tâng cầu cơ bản i; bài 
tập phối hợp/ứng dụng và trò chơi 
hoặc đánh giá ngắn. 

-Đồng phục thể dục​
-Giầy thể thao, nón ​
-Bình nước cá nhân​
 

8 Dạy học dự án Dự án Heritage AR  
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Thứ Sáu 
Friday 

28/08/2026 

1 Global Citizen 
Competencies Bài 2: Bản đồ mục tiêu cấp 2  

2 English 

English:​
A2 - Review Unit 5 reading and 
grammar​
B1 - Review Unit 5 reading and 
grammar​
 

Ôn lại từ vựng và ngữ pháp 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 



  
 

 
 

 

3 English 

English:​
A2 - Review Units 1-5 cumulative 
checkpoint​
B1 - Review Units 1-5 cumulative 
Language Checkpoint​
 

Ôn lại từ vựng và ngữ pháp 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

4 Khoa học tự nhiên An toàn trong phòng thực hành  

5 Wellbeing Bài học 2: Giải mã bộ não tuổi dậy thì Học sinh chuẩn bị một cuốn 
vở 

6 Khoa học tự nhiên An toàn trong phòng thực hành (tiếp 
theo)  

7 Science Temperature (cont.) 
HS nhớ đem theo thiết bị 
điện tử/laptop để thuận 
tiện tham gia học tập. 

8 Giáo dục công dân 

Bài : Tự hào về truyền thống gia đình, 
dòng họ – Tiết 1​
Nội dung bài học : ​
-Truyền thống gia đình dòng họ ​
-Ý nghĩa của truyền thống gia 
đình,dòng họ 

-Chuẩn bị tập vở, bút,viết 
đầy đủ  
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